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                       Bản án số: 03/2026/HS – ST 

                       Ngày: 29 – 01 – 2026 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA  N NH N   N  HU V C   –  H NH HÒA  T NH  H NH HÒA  
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Long.         

          Các Hội thẩm nhân dân: Ông   u  n   n   n  v             H    

- Thư ký phiên tòa: B   rần   ụ  An  Đ o –   ư ký  ò  án  

         -   i di n  i n ki m sát nhân dân khu v c   –  hánh Hòa  t nh  hánh Hòa 

tham gia phiên tòa: Bà  rần       ọc H – K ểm sát v ên  

     29 t án  01 n m 2026  t    rụ s   ò  án n  n   n k u v c 6 – K án  Hò   

t n  K án  Hò    t    c n  k    vụ án   n  s  s  t  m t ụ  ý số: 25/2025/HSS  

ngày 17 t án  12 n m 2025 t eo Qu ết đ n  đư  vụ án r    t    số: 

04/2026/QĐXXS  – HS n    14 t án  01 n m 2026  đố  vớ  các    cáo: 

1.Họ v  tên: Phạm Văn T  s n  n    22/3/2006 t   K án  Hò       cư trú: thôn 

    ã    t n  K án  Hò      ề n   ệp:   o độn  t   o;  r n  độ v n  ó : 05/12; 

D n tộc: K n ; G ớ  tín :   m;   n   áo: K  n ; Quốc t c :   ệt   m  Con  n : 

P  m   n  1  s n  n m 1981 v       u  n     X  s n  n m 1981;     con: c ư  

có    ền án  t ền s : K  n   B  cáo   ện đ n  đư c áp  ụn    ện p áp c m đ  k    

n   cư trú  Có m t t   p  ên tò   

2.Họ v  tên: Nguyễn Văn H1  s n  n    29/10/2003 t   K án  Hò       cư trú: 

t  n     ã    t n  K án  Hò .    ề n   ệp:   o độn  t   o;  r n  độ v n  ó : 

k  n    ết c ữ; D n tộc: K n ; G ớ  tín :   m;   n   áo: K  n ; Quốc t c :   ệt 

Nam. Con ông:   u  n   n C  s n  n m 1971 và bà P  m        s n  n m 1974; 

    con: c ư  có    ền án  t ền s : K  n   Nhân thân: Ngày 26/01/2021 Tòa án 

n  n   n  u ện   n  Hả   t n    n    uận (cũ)    p  t 1 n m 6 t áng tù n ưn  

c o  ư n  án treo về tộ  Cố ý gâ  t ư n  tíc  t eo  ản án số 02/2021/HS-ST. 

Ngày 20/8/2021 Tòa án nhân dân  u ện   n  Hả   t n    n    uận (cũ)    p  t 

11 tháng tù về tộ   rộm cắp tà  sản   uộc   u  n   n H1 p ả  c  p   n    n  

p  t c un  20 t án  t   t eo  ản án số 23/2021/HS-S   B  cáo   ện đ n  đư c áp 

 ụn    ện p áp c m đ  k    n   cư trú  Có m t t   p  ên tò   

*    h i: 

1. Ông P  m Xu n   – s n  n m 1981 (vắn  m t  có đ n   n   t    vắn  m t)  

    cư trú: thôn M - xã V - t n  K án  Hò .  

2. Ông P  m Xu n H2 – s n  n m 1993 (vắn  m t  có đ n   n   t    vắn  m t)  

    cư trú: thôn M - xã V - t n  K án  Hò .  

3. Ông P  n Hữu An K – s n  n m 1987 (vắn  m t  có đ n   n   t    vắn  m t)  

    cư trú: tổ   n p ố A - p ườn  B - t n  K án  Hò .  

4. Ông   u  n Kỳ Đ – s n  n m 1977 (vắn  m t  có đ n   n   t    vắn  m t)  

     TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HU V C   –  H NH HÒA  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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    cư trú: thôn M - xã V - t n  K án  Hò .  

5. Ông P  n   n  2 – s n  n m 1971 (vắn  m t  có đ n   n   t    vắn  m t)  

    cư trú: thôn M - xã V - t n  K án  Hò .  

6. Ông P  m P ú  1 – s n  n m 1979 (vắn  m t  có đ n   n   t    vắn  m t)  

    cư trú: thôn M - xã V - t n  K án  Hò . 

7. Ông   u  n   n Q – s n  n m 1992 (vắn  m t  có đ n   n   t    vắn  m t)  

    cư trú: thôn K - xã V - t n  K án  Hò . 

8. Ông P  m  3 – s n  n m 1989 (vắn  m t  có đ n   n   t    vắn  m t). 

    cư trú: thôn M - xã V - t n  K án  Hò .  

9. Ông Bùi Công T4 – s n  n m 1984 (vắn  m t  có đ n   n   t    vắn  m t)  

    cư trú: thôn M - xã V - t n  K án  Hò . 

10. Ông   u  n Đ1 – s n  n m 1978 (vắn  m t)  

    cư trú: thôn M - xã V - t n  K án  Hò .  

*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà         D – s n  n m 1986 (vắn  m t  có đ n   n   t    vắn  m t)  

    cư trú: thôn M - xã V - t n  K án  Hò .  

2. Ông  rần Đ n    – s n  n m 1977 (vắn  m t  có đ n   n   t    vắn  m t)  

    cư trú: thôn M - xã V - t n  Khánh Hòa.  

3. Bà P  m       – s n  n m 1974 (có m t)  

    cư trú: thôn M - xã V - t n  K án  Hò .  
 
 

NỘI  UNG VỤ  N: 
 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa  nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên ngày 04/4/2025 Ph m   n   đã rủ Nguy n   n 

H1 c n  đ  t m t   sản củ  n ười dân t   đ a bàn xã V, t nh Khánh Hòa để trộm cắp 

tài sản bán l y tiền tiêu xài thì H1 đồng ý. Từ n    04/4/2025 đến ngày 24/4/2025 

T và H1 đã t  c hiện tổng cộng 08 vụ trộm cắp tài sản cụ thể n ư s u: 

Vụ thứ nh t: Khoảng 00 giờ ngày 04/4/2025, T đ ều khiển xe mô tô, nhãn hiệu 

Dream, biển số 85B1-335.90 ch  H1 cầm theo 01 cây kéo màu trắng, dài khoảng 

25cm, từ nhà H1 đến Công trình d  án Resort S nho thuộc đ a phận thôn M, xã V, 

t nh Khánh Hòa  K   đến công trình, T dừng xe mô tô   c n    n  c    ư n   ên 

bờ biển rồi cùng H1 đ   ộ vào khu v c công trình d  án Spa nho. T và H1 phát 

hiện 01 xe ô tô ben và 01 xe trộn  ê t n  đ n  đỗ  k  n  có n ười trông coi, T và 

H1 tiến l i 02 xe này thì th y mỗi xe có gắn 02 cái bình ắc quy, H1 dùng kéo lần 

 ư t cắt các s       đ ện kết nối nguồn đ ện giữa bình với thiết b  của xe ô tô ben 

và xe trộn bê tông. Sau khi H1 cắt     đ ện xong, T và H1 mỗ  n ườ   ưn  02   n  

ắc quy rồi quay l i chỗ   n   ư n  n   đã c t gi u  e trước đó  H1 ch  T ngồi sau 

ôm 04 bình ắc quy về bãi rác t i thôn M, xã V c t gi u  Đến khoảng 10 giờ ngày 

04/4/2025, H1 đ ều khiển xe mô tô ch  T đến bãi rác thôn M ch  bình ắc qu  đ  

bán, T và H1 bán 04 bình ắc quy này t i hai tiệm phế liệu khác nhau thuộc đ a 

phận xã V đư c số tiền 1 200 000 đồng. T và H1 chia nhau mỗ  n ười 600.000 

đồn  v  đã t êu      ết. 
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Vụ thứ hai: Khoảng 23 giờ ngày 06/4/2025, T tiếp tục đ ều khiển xe mô tô, nhãn 

hiệu Dream, biển số 85B1-335.90 ch  H1 từ nhà H1 đến khu rẫy trồng hành của 

anh Nguy n Kỳ Đ thôn M, xã V, t nh Khánh Hòa. T   đ   T và H1 phát hiện t i 

rẫy của ông Đ có 02 cá  m  t    m nước đ t bên c nh giến  nước, phát hiện không 

có n ười trông coi, T và H1 chiếm đo t 02 cá  m  t    m nước này, T đ ều khiển 

xe mô tô ch  H1  m t eo 02 cá  m  t  về c t gi u t i bãi rác thôn M, xã V  Đến 

khoảng 09 giờ ngày 07/4/2025, T đ ều khiển xe mô tô ch  H1 đến tiệm thu mua 

phế liệu của bà Ngô Th  D n ưn  c a tiệm đón   c   để bảng thông tin có ghi số 

đ ện tho i. T gọ  đ ện  và hẹn bà D đến khu v c bãi rác t i thôn M để bán. Khoảng 

10 giờ cùng ngày bà D đến bãi rác. T và H1  án 02 cá  m  t  c o    D đư c số 

tiền 270 000 đồng. T và H1 chia nhau mỗ  n ườ  135 000 đồn  v  đã t êu      ết. 

Vụ thứ ba: Khoảng 00 giờ ngày 09/4/2025, H1 cầm theo 01 cây kéo màu trắng, dài 

khoản  25cm đ ều khiển xe mô tô nhãn hiệu Sirius, màu trắng, biển số 85C1-

458.92 ch  T đến khu v c Công trình d  án Resort S nho thuộc đ a phận thôn M, 

xã V  K   đến công trình, T dừng xe mô tô bên bờ biển rồi cùng H1 đ   ộ vào khu 

v c c n  tr n  đ n  t   c n  của d  án Resort Spa nho. T   đ    T và H1 phát hiện 

200m     đ ện, nhãn hiệu Daphaco, lo   (3 2 5)mm  để bên c nh giếng khoan 

trước phòng bảo vệ c n  tr n   k  n  có n ười trông coi nên T và H1 đã c  ếm 

đo t 200m     đ ện này. T đ ều khiển xe mô tô ch  H1  m t eo 200m     đ ện về 

c t gi u t i bãi rác thuộc thôn M, xã V  Đến khoảng 10 giờ ngày 09/4/2025, H1 l y 

01 cây kéo màu trắng, dài khoảng 25cm trong nhà H1, T đ ều khiển xe mô tô ch  

H1 quay l i bãi rác, H1 dùng kéo cắt 02 cuộn     đ ện thành nhiều đo n ngắn để 

đốt  K   đốt đư c khoảng 2/3 số     đ ện thì hết củi nên T và H1 c t gi u l i số 

    đ ện còn l   để đốt sau, số đồn  t u đư c s u k   đốt     đ ện T và H1 đem tới 

một tiệm phế liệu trên đ a bàn xã V  án đư c 1 200 000 đồng. T và H1 chia nhau 

mỗ  n ườ  600 000 đồn  v  đã t êu      ết.  

Vụ thứ tư: K oảng 23 giờ ngày 11/4/2025, T đ ều khiển xe mô tô biển số 85C1-

458.92 ch  H1 đến khu v c hồ Ô thuộc đ a phận thôn M, xã V. T   đ   T phát hiện 

rẫy của ông P  n   n  2 có 01 cá  m  t    m nước, T dừng xe l i và cùng H1 đ  

tới gỡ ống nh a rồi trộm cắp cái mô t  n    T ch  H1  m t eo m  t  rồi ch y về 

bãi rác thôn M c t gi u  Đến khoảng gần 10 giờ ngày 12/4/2025 T tiếp tục gọ  đ ện 

tho i cho bà Ngô Th  D và hẹn bà D đến khu v c bãi rác thôn M. T và H1 bán cái 

m  t  n   c o    D với số tiền 170 000 đồng. T và H1 chia nhau mỗ  n ười 85.000 

đồn  v  đã t êu xài hết. 

Vụ thứ n m: K oảng 00 giờ ngày 13/4/2025, H1 s  dụng xe mô tô biển số 85C1-

458.92 ch  T đến khu v c rẫy của ông Ph m Phú N1 thôn M, xã V. T   đ   T và 

H1 phát hiện 01 cá  m  t    m nước đ t bên c nh cái giếng trong rẫy, T và H1 

chiếm đo t cá  m  t    m nước này, H1 đ ều khiển xe ch  T  m t eo cá  m  t  về 

c t gi u t i bãi rác thôn M  Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 13/4/2025, T tiếp tục 

gọ  đ ện tho i cho bà D và hẹn bà D đến khu v c bãi rác t i thôn M, xã V để bán. 

Khoảng 11 giờ ngày 13/4/2025 bà D đến bãi rác. T và H1 bán cái m  t  c o    D 

với số tiền 270 000 đồng. T và H1 chia nhau mỗ  n ườ  135 000 đồn  v  đã t êu 

xài hết. 

Vụ thứ sáu: Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16/4/2025, H1 s  dụng xe mô tô biển số 

85C1-458.92 ch  T đến khu v c bờ kè biển thuộc đ a phận thôn M, xã V. T   đ   
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T và H1 phát hiện 02 cá  m  t    m nước  tron  đó 01 cá     của ông Nguy n   n 

Q và 01 cái của ông Ph m  í Đ2 chung trong 01 ụ bê t n   đư c che l i bằng t m 

 ê t n  v  đư c khóa bằng xích sắt. Phát hiện k  n  có n ười trông coi nên T và 

H1 nh t cục đá  ên  ờ kè rồ  đập nhiều cái làm bể một góc của t m bê tông, T và 

H1 kéo t m bê tông sang một bên rồi chiếm đo t 02 cá  m  t  n    H1 đ ều khiển 

xe mô tô ch  T  m 02 cá  m  t  về c t gi u t i bãi rác thôn M  Đến khoảng 10 giờ 

ngày 17/4/2025, T tiếp tục gọ  đ ện tho i cho bà D và hẹn bà D đến khu v c bãi rác 

thôn M. T và H1  án 02 cá  m  t  n   c o D với số tiền 400 000 đồng. T và H1 

chia nhau mỗ  n ườ  200 000 đồn  v  đã t êu      ết. 

Vụ thứ bảy: Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20/4/2025, T đ ều khiển xe mô tô biển số 

85C1-458.92 ch  H1 từ nhà H1 t i thôn M, xã V đến khu v c hồ Ô  k   đ  H1 cầm 

theo 01 cây kéo màu trắng, dài khoảng 25cm. T   đ   T phát hiện có 01 xe máy ủi 

đ t của anh Bùi Công T4 k  n  có n ười trông coi, T và H1 đ  tới xe máy ủ  đ t 

này thì th y xe có gắn 02 cái bình ắc quy, H1 dùng kéo lần  ư t cắt các s i dây 

đ ện kết nối nguồn đ ện giữa bình với thiết b  của xe. Sau khi H1 cắt     đ ện 

xong, T và H1 mỗ  n ườ   ưn  01 cá    n  ắc qu  đ t lên xe, T đ ều khiển xe mô 

tô ch  H1 ôm 02 cái bình ắc quy và ch  về bãi rác thôn M c t gi u  Đến khoảng 10 

giờ ngày 21/4/2025, T đ ều khiển xe mô tô ch  H1 đến bãi rác thôn M ch  bình ắc 

qu  đ   án t i một tiệm phế liệu trên đ a bàn xã V vớ    á 750 000 đồng. T và H1 

chia nhau mỗ  n ườ  375 000 đồn  v  đã t êu      ết. 

Vụ thứ tám: Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23/4/2025, H1 s  dụng xe mô tô biển số 

85C1-458.92 ch  T đến khu v c ch  M, xã V, T và H1 th y nhà của ông Nguy n 

Đ1 đ n        ng. H1 dừng xe l i rồi cùng T đ  v o n    n   k  n  t  y ai trông 

coi, T và H1 tìm kiếm tài sản thì phát hiện có một kìm cộng l c cắt kim lo i dài 

khoản  80cm   ưỡi kìm bằng kim lo i tối màu, dài khoảng 25cm, cán kìm bằng 

kim lo i dài khoản  55cm  đư c bọc bằng cao su màu xanh và cuộn     đ ện màu 

đen  T và H1 chiếm đo t số tài sản này, H1 đ ều khiển xe mô tô ch  T ngồi sau ôm 

tài sản trộm cắp đư c về tới bãi rác thôn M c t gi u cuộn     đ ện. Sau khi c t 

gi u đo n     đ ện thì lúc này khoảng 00 giờ ngày 24/4/2025, H1 tiếp tục ch  T 

đem t eo cá  k m cộng l c mới vừa trộm cắp đư c trước đó đ  v o k u v c Hồ 

Ông K1 thuộc đ a phận xã V. H1 tắt máy xe mô tô và gi u vào lề đường, T vác 

theo kìm cộng l c đ   ộ thêm khoảng 50 mét thì th y t i khu v c rẫy của ông Ph m 

Xuân N và ông Ph m Xuân H2 có 02 ụ bê tông bảo quản má    m nước không có 

n ười trông coi, hai ụ này cách nhau khoảng 30 mét, T và H1 lục lọi thì th y trong 

mỗi ụ có 01 cá  m  t  má    m nước  đư c đậy l i bằng t m tôn x  m n  v  đư c 

khóa cố đ nh bằng xích sắt. T lần  ư t dùng kìm cắt xích sắt cố đ n  m  t    m 

nước rồi cùng H1  ưn  02 cá  m  t  n    ên đường, ch  T  m 02 cá  m  t  về bãi 

rác thôn M c t gi u  S u đó H1 ch  T đến n  ĩ  tr n   7   ã   c t gi u cái kìm 

cộng l c  Đến khoảng 10 giờ ngày 24/4/2025, T tiếp tục gọ  đ ện tho i cho bà D và 

hẹn bà D đến khu v c bãi rác thôn M. Khoảng 11 giờ ngày 24/4/2025, bà D đến 

bãi rác. T và H1  án 02 cá  m  t  c o    D với số tiền 800 000 đồn  n ưn   o 

k  n  đủ tiền m t nên bà D trả trước số tiền 600 000 đồng, còn n  l i số tiền 

200 000 đồn   Đối với số tiền 600 000 đồng nói trên T và H1 chia nhau mỗ  n ười 

300 000 đồn  để t êu     cá n  n  đến n   đã t êu      ết.  
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S u k    án 02 cá  m  t  T và H1 quay l i khu v c n  ĩ  tr n  thôn M, xã V để 

l y cái kìm cộng l c cắt kim lo   đã c t gi u trước đó n ưn  đã       đó   y m t. T 

và H1 quay l i bãi rác thôn M l y cuộn     đ ện máy hàn cùng với số     đ ện 

trộm cắp đư c t i công trình d  án R Spa nho còn l   trước đó (số     đ ện trộm 

cắp đư c vào ngày 09/4/2025) đốt l   đồn  để  án  Đến khoảng 13 giờ cùng ngày 

T và H1 đốt xong, H1 ch  T đến một tiệm phế liệu trên đ a bàn xã V  án đư c số 

tiền 800 000 đồng. T và H1 chia nhau mỗ  n ườ  400 000 đồng, hiện đã t êu     

hết.  

*  ật chứng  xử lý vật chứng của vụ án: 

    Bản kết  uận đ n    á t   sản số 13/K -HĐĐG n    27/6/2025 củ  Hộ  đồn  

đ n    á tron  tố tụn    n  s   u ện   (cũ) kết  uận: 01 cá  m  t    m nước  

k  n  rõ n ãn   ệu  m u  ám – đen  n n  30k   đã qu  s   ụn  có   á tr  

1 300 000 đồn  v  01 cá  m  t    m nước  k  n  rõ n ãn   ệu  m u  ám – đen  

n n  33k   đã qu  s   ụn  có   á tr  1 500 000 đồn    ổn    á tr  t   sản m  T và 

H1 trộm cắp n    24/4/2025    2 800 000 đồn ; 

- Bản kết  uận đ n    á về t   sản số 01/K -HĐĐG S n    14/11/2025 củ  Hộ  

đồn  đ n    á tron  tố tụn    n  s  xã V kết  uận: 02 s       đ ện má    n   õ  

 ằn  đồn   đư c  ọc  ằn  c o su các  đ ện m u đen  01 s       10 m t còn 01 s   

    03 m t  đư c mu  v o đầu n m 2021 có   á tr     390 000 đồn  v  01 c  ếc 

k m cắt k m  o    c  ều     tổn  t ể k oản  80cm   ron  đó: p ần  ưỡ  k m  ằn  

k m  o        k oản  25cm  p ần cán k oản  55cm   m  ằn  ốn  t  p tròn  t   

cầm có 02 m ến   ót  ằn  n    có   á tr     400 000 đồn    ổn    á tr  t   sản m  

T và H1 đã trộm cắp n    23/4/2025    790 000 đồn ;  

- Bản kết  uận đ n    á về t   sản số 02/K -HĐĐG S n    14/11/2025 củ  Hộ  

đồn  đ n    á tron  tố tụn    n  s  xã V kết  uận: 01   n  ắc qu    o     n  nước  

n ãn   ệu “Đồn     ” mu  n m 2024 có   á tr      720 000 đồn ; 01   n  ắc qu   

 o     n  k    n ãn   ệu “GS” c n  mu  n m 2024 có   á tr     520 000 đồn   

 ổn    á tr  t   sản m  T và H1 đã trộm cắp n    20/4/2025    1 240 000 đồn ; 

- Bản kết  uận đ n    á về t   sản số 03/K -HĐĐG S n    14/11/2025 củ  Hộ  

đồn  đ n    á tron  tố tụn    n  s  xã V kết  uận: 01  m  t    m nước   o   má  2 

n     m u trắn   k  n  rõ n ãn   ệu  đư c mu  v o t án  2/2025 có   á tr     

2 880 000 đồn  v  01 m  t    m nước   o   má  2 n     m u trắn   k  n  rõ n ãn 

  ệu  đư c mu  v o t án  4/2023 có   á tr     2 240 000 đồn    ổn    á tr  t   sản 

T và H1 đã trộm cắp n    16/4/2025    5 120 000 đồn ; 

- Bản kết  uận đ n    á về t   sản số 04/K -HĐĐG S n    14/11/2025 củ  Hộ  

đồn  đ n    á tron  tố tụn    n  s  xã V kết  uận: 01 cá  m  t    m nước  k  n  

rõ n ãn   ệu  m u   n   n n  21k   đã    t áo t  n  n  ều  ộ p ận có   á tr  

1 750 000 đồn   G á tr  t   sản m  T và H1 đã trộm cắp n    13/4/2025    

1 750 000 đồn ; 

- Bản kết  uận đ n    á về t   sản số 05/K -HĐĐG S n    14/11/2025 củ  Hộ  

đồn  đ n    á tron  tố tụn    n  s  xã V kết  uận: 01 m  t    m nước   o   má  

1 5 n     có m u   n     trờ   k  n  rõ n ãn   ệu  mu  n m 2023 có   á tr  

1 380 000 đồn   G á tr  t   sản m  T và H1 đã trộm cắp n    11/4/2025    

1 380 000 đồn ;  
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- Bản kết  uận đ n    á về t   sản số 06/K -HĐĐG S n    14/11/2025 củ  Hộ  

đồn  đ n    á tron  tố tụn    n  s  xã V kết  uận: 200m (m t)     đ ện  n ãn   ệu 

D p  co   o   3 2 5mm có   á tr  900 000 đồn    ổn    á tr  t   sản m  T và H1 đã 

trộm cắp n    09/4/2025    900 000 đồn ; 

- Bản kết  uận đ n    á về t   sản số 07/K -HĐĐG S n    14/11/2025 củ  Hộ  

đồn  đ n    á tron  tố tụn    n  s  xã V kết  uận: 01 cá  m  t    m nước  n ãn 

  ệu  OCO  m u  ám  n n  14 5k   đã qu  s   ụn  có   á tr  750 000 đồn  v  01 

cá  m  t    m nước  k  n  rõ n ãn   ệu  m u   n   n n  7 5k   đã qu  s   ụn  

có   á tr  500 000 đồn    ổn    á tr  t   sản m  T và H1 đã trộm cắp n    

06/4/2025    1 250 000 đồn ; 

- Bản kết  uận đ n    á về t   sản số 08/K -HĐĐG S n    14/11/2025 củ  Hộ  

đồn  đ n    á tron  tố tụn    n  s  xã V kết  uận: 02   n  ắc qu   có ký   ệu 100A 

có   á tr  3 230 000 đồn  v  02   n  ắc qu   có ký   ệu 70A có   á tr  2.550.000 

đồn    ổn    á tr  t   sản m  T và H1 đã trộm cắp n    04/4/2025    5 780 000 

đồn   

C n cứ kết quả đ ều tr   ác đ nh: Từ n    04/4/2025 đến ngày 24/4/2025, Ph m 

  n   và Nguy n   n H1 đã t  c hiện tổng cổng 08 vụ trộm cắp tài sản   ron  đó 

có 03 vụ T và H1 trộm cắp tài sản giá tr  trên 2 000 000 đồng, với tổng giá tr  thiệt 

h      14 490 000 đồng, cụ thể:  

Vụ thứ nh t: Ngày 04/4/2025, Ph m   n   và Nguy n   n H1 đã c  ếm đo t của 

ông Phan Hữu An K tổng giá tr  tài sản    5 780 000 đồng.  

Vụ thứ hai: Ngày 16/4/2025, Ph m   n   và Nguy n   n H1 đã c  ếm đo t của 

ông Nguy n   n Q và ông Ph m T3 với tổng giá tr  tài sản    5 120 000 đồng. 

Vụ thứ   : Đêm n    23/4/2025 đến sáng ngày 24/4/2025, Ph m   n   và Nguy n 

  n H1 đã c  ếm đo t của ông Nguy n Đ1, ông Ph m   n  2 và ông Ph m   n 

H3 với tổng giá tr  tài sản    3 590 000 đồng. 

Đối với hành vi trộm cắp tài sản của Ph m   n   và Nguy n   n H1 vào các ngày 

06, ngày 09, ngày 11, ngày 13 và ngày 20/4/2025 với tổng giá tr  tài sản các ngày 

đều  ướ  2 000 000 đồn   C  qu n CSĐ  Công an t nh K sẽ chuyển hồ s   t     ệu 

đến Công an xã V, t n  K án  Hò  để x  ph t vi ph m hành chính theo th m 

quyền. 

Quá tr n  đ ều tr   ác đ nh: B  can Ph m   n   và Nguy n   n H1 đã  án c o    

Ngô Th  D tổng cộn  08 cá  m  t    m nước, bà D bán l   c o n ười khác không 

rõ t  n  t n  đ a ch  03 cá  m  t  nên C  quan Cản  sát đ ều tra không thu hồi 

đư c; 03 cá  m  t     D bán l i cho anh Nguy n T5  s n  n m 1982  trú t i: thôn 

K, xã V, t nh Khánh Hòa v  02 cá  m  t  s u k   mu     D đ n  quản  ý nên C  

quan Cản  sát đ ều tra thu hồ  v  đã trả l i cho chủ s  hữu. 

Các tài sản còn l i gồm: 06 bình ắc quy, 01 cây kìm cắt kim lo    200m     đ ện 

nhãn hiệu D p  co v  13m     đ ện máy hàn các b  c n đã  án c o đ ểm thu mua 

phế liệu trên đ a bàn, các b  c n k  n   ác đ n  đư c đ   đ ểm cụ thể n    án t   

sản nên C  qu n Cản  sát đ ều tra không thu hồi đư c. 

- Đối vớ  01 cá  m  t    m nước, không rõ nhãn hiệu, màu xám – đen  n ng 30kg, 

đã qu  s  dụng là tài sản của ông Ph m Xuân H2, trú t i thôn M, xã V  C  qu n 

CSĐ  Công an t nh K đã tr o trả cho chủ s  hữu là ông Ph m Xuân H2    có c n 

cứ v  đún  p áp  uật. 
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- Đối vớ  01 cá  m  t    m nước, không rõ nhãn hiệu, màu xám – đen  n ng 33kg, 

đã qu  s  dụng là tài sản của ông Ph m Xuân N, trú t i thôn M, xã V  C  qu n 

CSĐ  Công an t nh K đã tr o trả cho chủ s  hữu là ông Ph m Xuân N có c n cứ 

v  đún  p áp  uật. 

- Đối vớ  01 cá  m  t    m nước, nhãn hiệu TOCO, màu xám, n n  14 5k   đã qu  

s  dụn  v  01 m  t    m nước, không rõ nhãn hiệu, màu xanh, n n  7 5k   đã qu  

s  dụng là tài sản của ông Nguy n Kỳ Đ, trú t i: thôn M, xã V, t nh Khánh Hòa, 

C  qu n CSĐ  Công an t nh K đã tr o trả cho chủ s  hữu là ông Nguy n Kỳ Đ có 

c n cứ v  đún  p áp  uật. 

- Đối vớ  01 m  t    m nước, không rõ nhãn hiệu, màu xanh, n n  21k   đã    rã 

ra thành nhiều bộ phận là tài sản của ông Ph m Phú N1, trú t i: thôn M, xã V, t nh 

Khánh Hòa  C  qu n CSĐ  Công an t nh K đã tr o trả cho chủ s  hữu là Ph m 

Phú N1 có c n cứ v  đún  p áp  uật. 

- Đối với xe mô tô biển số: 85B1-335 90    p ư n  t ện mà T thuê từ ngày 

04/4/2025 đến ngày 07/4/2025 của C a hàng xe máy  ũ  6, do anh Trần Đ n   , 

s n  n m: 1977  trú t i thôn M, xã V, t nh Khánh Hòa là chủ s  hữu.  Ông V không 

biết việc T t uê  e m  t  để s  dụn    m p ư n  t ện đ  trộm cắp tài sản nên 

không t m giữ, x   ý    đún  p áp  uật. 

- Đối với xe mô tô biển số: 85C1-458.92 là tài sản của mẹ ruột H1 là bà Ph m Th  

L  s n  n m: 1974  trú t i thôn M, xã V, t nh Khánh Hòa. Bà L cho H1 mư n làm 

p ư n  t ện đ    i từ đầu t án  04/2025 đến cuối tháng 04/2025, bà L không biết 

việc H1 s  dụng xe mô tô biển số: 85C1-458 92   m p ư n  t ện đ  trộm cắp tài 

sản nên không t m giữ, x   ý    đún  p áp  uật. 

- Đối với cây kéo màu trắng, dài khoảng 25cm là công cụ mà H1 s  dụng cắt dây 

đ ện bình ắc quy nhằm trộm cắp tài sản. Ngày 24/4/2025, H1 đã vứt cái kéo này 

nên C  qu n đ ều tra không thu hồ  đư c. 

*  ề trách nhi m dân s :  

Các b  h i gồm: ông Ph m Xuân N, ông Ph m Xuân H2, ông Nguy n Kỳ Đ và ông 

Ph m Phú N1 đã n ận l i tài sản của mình và không còn yêu cầu gì về dân s . 

Đối với các b  h i còn l   đã t  nguyện th a thuận dân s  với b  can Ph m   n   

và Nguy n   n H1, cụ thể: T và H1 bồ  t ường cho b  h i là ông Phan Hữu An K 

số tiền 6 000 000 đồng; bồ  t ường cho b  h i là ông Phan   n  2 số tiền 

2 000 000 đồng; bồ  t ường cho b  h i là ông Nguy n   n Q và b  h i là ông Ph m 

T3 mỗ  n ườ  1 500 000 đồng; bồ  t ường cho b  h i là ông Bùi Công T4 số tiền 

1 000 000 đồng và bồ  t ường cho ông Nguy n Đ1 số tiền 500 000 đồng. Các b  

h i không yêu cầu thêm về dân s .  

Ph m   n   và Nguy n   n H1 đã  ồ  t ườn  c o n ười có quyền l   v  n  ĩ  vụ 

  ên qu n đến vụ án là bà Ngô Th  D và ông Nguy n T5 số tiền mà T và H1 bán 05 

cá  m  t  c o    D, ông T5. Bà D, ông T5 không yêu cầu gì về dân s . 

Đố  vớ    n  v  củ          D: K    án 08 cá  m  t  nước n   c o    D thì P  m 

  n   và   u  n   n H1 nó  các t   sản n      m  t  củ  tr   t m   ốn      ư nên 

T và H1 bán. Bà D  o n to n k  n    ết 08 m  t  nước n       o p  m tộ  m  có  

 o đó C  qu n đ ều tr  k  n   em   t     ý trác  n  ệm   n  s  đố  vớ     Ngô 

    D về tộ  “  êu t ụ t   sản  o n ườ  k ác p  m tộ  m  có” qu  đ n  t   k oản 1 

Đ ều 323 Bộ  uật H n  s    
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 ron  quá tr n  đ ều tr  v  t   p  ên tò   các    cáo đã k    n ận   n  v  p  m tộ  

n ư đã nêu trên   

    p  ên tò   đ     ện   ện k ểm sát n  n   n k u v c 6 vẫn   ữ n u ên qu n 

đ ểm tru  tố    cáo về tộ    n   đ ều  uật áp  ụn  n ư nộ   un   ản cáo tr n  số: 

07/C - KSK 6 n    15/12/2025 củ    ện k ểm sát n  n   n k u v c 6 v  đề 

n    Hộ  đồn    t    tu ên  ố    cáo P  m   n   và   u  n   n H1 p  m tộ  

“Trộm cắp tài sản”  Áp  ụn  k oản 1 Đ ều 173  đ ểm    s k oản 1 Đ ều 51; đ ểm 

  k oản 1 Đ ều 52; Đ ều 38 củ  Bộ  uật   n  s : X  p  t    cáo T từ 18 t án  đến 

24 tháng tù. X  p  t    cáo H1 từ 18 t án  đến 24 t án  t    

Các    cáo k  n  tr n   uận    t êm  

Các    cáo nó   ờ  s u c n :  

-   cáo T nhận biết hành vi ph m tội của b  cáo là sai và mong Hội đồng xét xử 

giảm nhẹ hình ph t cho b  cáo.  

-   cáo H1 nhận biết hành vi ph m tội của b  cáo là sai  vi ph m pháp luật và 

mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình ph t.  
 

                                        

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra  xét hỏi  tranh luận t i phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận đ nh như sau: 

 1    ề   n  v   qu ết đ n  tố tụn  củ  C  qu n đ ều tr   Đ ều tr  v ên    ện k ểm 

sát n  n   n K u v c 6-K án  Hò   K ểm sát v ên tron  quá tr n  đ ều tr   tru  tố 

đã t  c   ện đún  về t  m qu ền  tr n  t   t ủ tục qu  đ n  củ  Bộ  uật tố tụn  

  n  s   Quá tr n  đ ều tr  v  t   p  ên tò     cáo k  n  có ý k ến  o c k  ếu n   

về   n  v   qu ết đ n  củ  C  qu n t ến   n  tố tụn   n ườ  t ến   n  tố tụn   Do 

đó  các   n  v   qu ết đ n  tố tụn  củ  C  qu n t ến   n  tố tụn   n ườ  t ến   n  

tố tụn  đã t  c   ện đều   p p áp  

 1 1    ề s  vắn  m t củ  n ữn  n ườ  t  m     tố tụn :  

    p  ên tò   vắn  m t các         n  P  m Xu n  , ông P  m Xu n H2, ông 

P  n Hữu An K, ông Nguy n Kỳ Đ, ông P  n   n  2, ông P  m P ú  1, ông 

  u  n   n Q, ông P  m  3, ông Bùi Công T4 có đ n   n   t    vắn  m t         

ông   u  n Đ1 vắn  m t    ườ  có qu ền     n  ĩ  vụ   ên qu n            D, 

ông  rần Đ n    có đ n   n   t    vắn  m t  X t t    s  vắn  m t củ  các      i 

v  n ườ  có qu ền     n  ĩ  vụ   ên qu n trên k  n  ản   ư n  đến v ệc   t    s  

t  m nên c n cứ v o Đ ều 293 Bộ  uật tố tụn    n  s   Hộ  đồn    t    vẫn t ến 

  n    t    vụ án  

 2    ề   n  v  p  m tộ     cáo:     p  ên tò   các    cáo k    n ận to n  ộ   n  v  

p  m tộ  củ  m n    ờ  k    n ận củ  các    cáo p     p vớ   ờ  k    củ  các    

     p     p   ên  ản t m   ữ đồ vật v  các t     ệu  c ứn  cứ đư c t u t ập t    ồ 

s  vụ án  đủ c  s  kết  uận: Do cần t ền tiêu xài cá nhân nên nên từ ngày 04/4/2025 

đến ngày 24/4/2025, Ph m   n   và Nguy n   n H1 đã t  c hiện tổng cộng 08 vụ 

trộm cắp tài sản   ron  đó có 03 vụ T và H1 trộm cắp tài sản giá tr  trên 2.000.000 
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đồng, với tổng giá tr  thiệt h      14 490 000 đồng     vậ     ện k ểm sát n  n   n 

K u v c 6-K án  Hò  tru  tố    cáo về tộ  “ rộm cắp t   sản” t eo k oản 1 Đ ều 

173 củ  Bộ  uật H n  s     có c n cứ  đún  p áp  uật  

 3   H n  v  củ     cáo    n u    ểm c o  ã  ộ   k  n  n ữn  tr c t ếp   m     

đến qu ền s   ữu t   sản củ  n ườ  k ác m  còn     ản   ư n    u đến t n    n  

trật t  tr   n t   đ   p ư n   nên cần     ý n   êm m n  trước p áp  uật để   áo 

 ục  r n đe v  p òn  n ừ  c un   

 4   Đ      vụ án đồn  p  m  n ưn    n  v  củ  các    cáo k  n  có s  c u kết 

c  t c ẽ nên đ      đồn  p  m   ản đ n      trò củ  các    cáo đư c đán    á n ư 

s u: Do cần t êu     cá n  n nên k      cáo T rủ    cáo H1 đ  trộm cắp t   sản t   

đồn  ý t  c   ện nên mức   n  p  t củ  các    cáo tư n  đư n  n  u  

 5    ề n  n t  n  t ền án  t ền s : Các    cáo c ư  có t ền án  t ền s   B  cáo T có 

n  n t  n tốt; B  cáo H1 có n  n t  n   u  cụ t ể: Ngày 26/01/2021 Tòa án nhân 

  n  u ện   n  Hả   t n    n    uận (cũ)    p  t 1 n m 6 t áng tù n ưn  c o 

 ư n  án treo về tộ  Cố ý gâ  t ư n  tíc  t eo  ản án số 02/2021/HS-ST. Ngày 

20/8/2021 Tòa án nhân dân  u ện   n  Hả   t n    n    uận (cũ)    p  t 11 

tháng tù về tộ   rộm cắp tà  sản   uộc   u  n   n H1 p ả  c  p   n    n  p  t 

c un  20 t án  t   t eo  ản án số 23/2021/HS-ST. 

 6    ề t n  t ết t n  n n : Các    cáo P  m   n   và   u  n   n H1 p  m v o 

t n  t ết t n  n n  “P  m tộ  2  ần tr   ên” t eo qu  đ n  t   đ ểm   k oản 1 Đ ều 

52 củ  Bộ  uật   n  s   

 7    ề t n  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm   n  s : Các    cáo đư c áp  ụn  các t n  

t ết   ảm n ẹ n ư  t  n  k  n k     áo   n n n  ố  cả   n ườ  p  m tộ  t  n u ện 

 ồ  t ườn  t  ệt     các t n  t ết   ảm n ẹ n   đư c qu  đ n  t   đ ểm    s k oản 1 

Đ ều 51 củ  Bộ  uật   n  s   

 8    ề trác  n  ệm   n s :  

- Các b  h i gồm: ông Ph m Xuân N, ông Ph m Xuân H2, ông Nguy n Kỳ Đ và 

ông Ph m Phú N1 đã n ận l i tài sản của mình và không còn yêu cầu gì về dân s . 

Do vậ   Hộ  đồn    t    k  n   em   t   ả  qu ết  

- Đối với các b  h i còn l   đã t  nguyện th a thuận dân s  với b  can Ph m   n   

và Nguy n   n H1, cụ thể: T và H1 bồ  t ường cho b  h i là ông Phan Hữu An K 

số tiền 6 000 000 đồng; bồ  t ường cho b  h i là ông P  n   n  2 số tiền 

2 000 000 đồng; bồ  t ường cho b  h i là ông Nguy n   n Q và b  h i là ông Ph m 

T3 mỗ  n ườ  1 500 000 đồng; bồ  t ường cho b  h i là ông Bùi Công T4 số tiền 

1 000 000 đồng và bồ  t ường cho ông Nguy n Đ1 số tiền 500 000 đồng. Các b  

h i không yêu cầu thêm về dân s . Do vậ   Hộ  đồn    t    k  n   em   t   ả  

qu ết  

 9    ề   ện p áp tư p áp:  

- Đối vớ  01 cá  m  t    m nước, không rõ nhãn hiệu, màu xám – đen  n ng 30kg, 

đã qu  s  dụng là tài sản của ông Ph m Xuân H2, trú t i thôn M, xã V  C  qu n 

CSĐ  Công an t nh K đã tr o trả cho chủ s  hữu là ông Ph m Xuân H2    có c n 

cứ v  đún  p áp  uật. 

- Đối vớ  01 cá  m  t    m nước, không rõ nhãn hiệu, màu xám – đen  n ng 33kg, 

đã qu  s  dụng là tài sản của ông Ph m Xuân N, trú t i thôn M, xã V  C  qu n 
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CSĐ  Công an t nh K đã tr o trả cho chủ s  hữu là ông Ph m Xuân N có c n cứ 

v  đún  p áp  uật. 

- Đối vớ  01 cá  m  t    m nước, nhãn hiệu TOCO, màu xám, n n  14 5k   đã qu  

s  dụn  v  01 m  t    m nước, không rõ nhãn hiệu, màu xanh, n n  7 5k   đã qu  

s  dụng là tài sản của ông Nguy n Kỳ Đ, trú t i: thôn M, xã V, t nh Khánh Hòa, 

C  qu n CSĐ  Công an t nh K đã tr o trả cho chủ s  hữu là ông Nguy n Kỳ Đ có 

c n cứ v  đún  p áp  uật. 

- Đối vớ  01 m  t    m nước, không rõ nhãn hiệu, màu xanh, n n  21k   đã    rã 

ra thành nhiều bộ phận là tài sản của ông Ph m Phú N1, trú t i: thôn M, xã V, t nh 

Khánh Hòa  C  qu n CSĐ  Công an t nh K đã tr o trả cho chủ s  hữu là Ph m 

Phú N1 có c n cứ v  đún  p áp  uật. 

- Đối với xe mô tô biển số: 85B1-335 90    p ư n  t ện mà T thuê từ ngày 

04/4/2025 đến ngày 07/4/2025 của C a hàng xe máy  ũ  6, do anh Trần Đ n   , 

s n  n m: 1977  trú t i thôn M, xã V, t nh Khánh Hòa là chủ s  hữu.  Ông V không 

biết việc T t uê  e m  t  để s  dụn    m p ư n  t ện đ  trộm cắp tài sản nên 

không t m giữ, x   ý    đún  p áp  uật. 

- Đối với xe mô tô biển số: 85C1-458.92 là tài sản của mẹ ruột H1 là bà Ph m Th  

L  s n  n m: 1974  trú t i thôn M, xã V, t nh Khánh Hòa. Bà L cho H1 mư n làm 

p ư n  t ện đ    i từ đầu t án  04/2025 đến cuối tháng 04/2025, bà L không biết 

việc H1 s  dụng xe mô tô biển số: 85C1-458 92   m p ư n  t ện đ  trộm cắp tài 

sản nên không t m giữ, x   ý    đún  p áp  uật. 

- Đối với cây kéo màu trắng, dài khoảng 25cm là công cụ mà H1 s  dụng cắt dây 

đ ện bình ắc quy nhằm trộm cắp tài sản. Ngày 24/4/2025, H1 đã vứt cái kéo này 

nên C  qu n đ ều tra không thu hồ  đư c. 

 10    ề đề n    củ  đ     ện   ện k ểm sát t   p  ên tò :  

X t đề n    củ  K ểm sát v ên  về áp  ụn  đ ều  uật  tộ    n   mức   n  p  t v  

t n  t ết t n  n n     ảm n ẹ  mức   n  p  t cũn  n ư   ện p áp tư p áp đố  vớ     

cáo có c n cứ   u  n  ên  mức   n  p  t đố  vớ     cáo sẽ đư c Hộ  đồn    t    

đán    á k    ư n    n  để có một  ản án p     p vớ  tín  c  t  mức độ v    n  v  

p  m tộ  củ     cáo t eo đún  qu  đ n  củ  p áp  uật  

 11    ề án p í: Các    cáo p ả  c  u án p í   n  s  t eo qu  đ n  t   k oản 2 Đ ều 

136 Bộ  uật tố tụn    n  s  v  đ ểm   k oản 1 Đ ều 23      qu ết 

326/2026/UB  QH14 n    30/12/2016 củ  Ủ    n t ườn  vụ Quốc  ộ  qu  đ n  

về mức t u  m  n    ảm  t u nộp  quản  ý v  s   ụn  án p í v   ệ p í  ò  án  

 12    ề qu ền k án  cáo: Các    cáo  các         các n ườ  có qu ền     n  ĩ  vụ 

  ên qu n đư c qu ền k án  cáo t eo qu  đ n  củ  p áp  uật  

 ì các lẽ trên  
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

1.  ề tộ    n :  u ên  ố các    cáo Phạm Văn T, Nguyễn Văn H1 p  m tộ  

“Trộm cắp tài sản”. 

2. C n cứ v o: k oản 1 Đ ều 173; đ ểm    s k oản 1 Đ ều 51; đ ểm   k oản 1 Đ ều 

52; Đ ều 38 Bộ  uật   n  s   

3. X  p  t:  



11 
 

- B  cáo Phạm Văn T 16 (mười sáu) tháng tù.   ờ    n c  p   n    n  p  t t  

tín  từ n     ắt t     n  án  

- B  cáo Nguyễn Văn H1 18 (mười tám) tháng tù.   ờ    n c  p   n    n  p  t t  

tín  từ n     ắt t     n  án  

4.  ề trác  n  ệm   n s : Các b  h i ông Ph m Xuân N, ông Ph m Xuân H2, ông 

Nguy n Kỳ Đ, ông Ph m Phú N1, ông Phan Hữu An K, ông P  n   n  2, ông 

Nguy n   n Q, ông Ph m T3, ông Bùi Công T4, ông Nguy n Đ1 không có yêu 

cầu gì khác về dân s   Do vậ   Hộ  đồn    t    k  n   em   t   ả  qu ết  

5.  ề án p í: C n cứ k oản 2 Đ ều 136 Bộ  uật tố tụn    n  s  v  đ ểm   k oản 1 

Đ ều 23      qu ết 326/2026/UB  QH14 n    30/12/2016 củ  Ủ    n t ườn  

vụ Quốc  ộ  qu  đ n  về mức t u  m  n    ảm  t u nộp  quản  ý v  s   ụn  án p í 

v   ệ p í  ò  án  Các    cáo P  m   n  ,   u  n   n H1 mỗ     cáo p ả  nộp 

200 000 đồn  (Hai trăm nghìn) đồn  án p í   n  s  s  t  m   

6.  ề qu ền k án  cáo: Án    c n  k    s  t  m có m t    cáo  n ườ  có qu ền 

    n  ĩ  vụ   ên qu n    P  m       qu ền k án  cáo Bản án tron  t ờ    n 15 

n     kể từ n    tu ên án (n    29/01/2026)  Riêng các         các n ườ  có qu ền 

    n  ĩ  vụ   ên qu n vắn  m t t   p  ên tò  t   t ờ    n k án  cáo tín  từ n    

n ận đư c  ản án  o c đư c tốn  đ t   p  ệ  

 
 

Nơi nhận: 
-  A D t n  K án  Hò ; 

-  KS D t n  K án  Hò ; 

- C n   n t n  K án  Hò ; 

-  KS D k u v c 6-K án  Hò ; 

-       n  án   n s  t n  K án  Hò ; 

- UB D n      cáo cư trú;  

- B  cáo;       ; n ườ  có qu ền     n  ĩ  vụ 

liên quan; 

-  ưu:  ồ s   án v n /                            

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                         

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                    Vũ Thanh Long  
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